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Họ và tên:…………………… 

Lớp:……………… 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)          Điền đáp án bên cạnh số câu 

Câu 1:  

 

Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6 : Câu 7: Câu 8: 

Câu 9: 

 

Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15; Câu 16: 

Câu 17: 

 

Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23; Câu 24: 

Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế 

kỉ XX) là 

A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.                     B. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội. 

C. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.              D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ. 

Câu 2. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế 

kỉ XX) là 

A. mở đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển.        B. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. 

C. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.    D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 3. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế 

kỉ XX) là 

A. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.  B. xóa bỏ những rào cản của chế độ phong kiến. 

C. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.   D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 4. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là  

A. địa chủ.            B. nông dân.           C. công nhân.               D. tư sản. 

Câu 5. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là  

A. địa chủ.            B. nông dân.             C. công nhân.            D. quý tộc mới. 

Câu 6. Lực lượng nào sau đây không phải là lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế 

kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX? 

A. Giai cấp tư sản.             B. Quý tộc mới.          C. Quý tộc tư sản hóa.            D.  Công nhân. 

Câu 7. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết 

định thắng lợi của cách mạng là 

A. mục tiêu của cách mạng.                             B. kết quả cuối cùng. 

C. quần chúng nhân dân.                                 D. phương pháp đấu tranh. 

Câu 8. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa 

quan trọng nào sau đây? 

A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời.                    

B. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân. 

C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.                         

D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. 

Câu 9. Cuộc cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) 

có điểm khác biệt nào sau đây?  

A. Tính chất triệt để của cuộc cách mạng tư sản.      
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B. Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển. 

C. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.                        

D. Xóa bỏ phong kiến, thiết lập quân chủ lập hiến. 

Câu 10. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và 

cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây? 

A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.     B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.  

C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới.            D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến. 

Câu 11. Điểm khác nhau giữa cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

cuối thế kỷ XVIII với cuộc cách mạng tư sản Anh là gì? 

A. Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.        B. Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.  

C. Giai cấp tư sản tham gia lãnh đạo cách mạng.    D. Diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước. 

Câu 12. Quốc gia nào sau đây khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII?  

A. Pháp.                  B. Đức.                    C. I-ta-li-a                    D. Anh. 

Câu 13. Từ đầu thế kỉ XIX, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công các 

nước tư bản phương Tây đã tăng cường 

A. hợp tác và mở rộng đầu tư.                                   B. thu hút vốn đầu tư bên ngoài. 

C. xâm lược và mở rộng thuộc địa.                           D. đổi mới hình thức kinh doanh. 

Câu 14. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn 

A. tự do cạnh tranh.      B. cải cách đất nước.      C. đế quốc chủ nghĩa.      D. chủ nghĩa phát xít. 

Câu 15. Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa 

rộng khắp ở 

A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.                   B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ. 

C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.               D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu. 

Câu 16. Đầu thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất? 

A. Đức.                B. I-ta-li-a.                  C. Nhật                        D. Anh. 

Câu 17. Đến thế kỉ XVIII, nhiều quốc gia ở khu vực Mỹ La-tinh đã trở thành thuộc địa của thực 

dân  

A. Tây Ban Nha              B. Anh và Pháp.                 C. Mỹ và Đức.                  D. I-ta-li-a và Nhật. 

Câu 18. Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đã lật đổ triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tống.             B. Nhà Đường.               C. Nhà Thanh.                   D. Nhà Nguyên. 

Câu 19. Quốc gia nào sau đây được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”? 

A. Pháp.                    B. Đức.                  C. Anh.                  D. Mỹ. 

Câu 20. Một trong những đại diện tiêu biểu của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp (thế kỉ XVIII) 

là 

A. Ph.Vôn-te.                  B. A.Xmit.                C. Ph.Ăng-ghen.                   D. C.Xanh-xi-mông. 

Câu 21. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ bùng nổ vào cuối thế kỉ 

XVIII dựa trên tiền đề kinh tế như thế nào? 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Bắc Mỹ bị kìm hãm bởi chế độ cai trị của thực dân Anh. 

B. Chế độ phong kiến chuyên chế đã cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

C. Phong trào “rào đất cướp ruộng” của quý tộc đã đẩy nông dân vào tình cảnh khổ cực.  

D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Câu 22. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế nước Pháp vào cuối thế kỉ 

XVIII? 
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A. Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm bởi chế độ phong kiến chuyên chế. 

C. Nông nghiệp lạc hậu: năng suất cây trồng thấp; diện tích đất bỏ hoang nhiều,…  

D. Phong trào “rào đất cướp ruộng” diễn ra mạnh mẽ khiến 3 triệu nông dân mất đất. 

Câu 23. Một trong những nhiệm vụ dân chủ của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là 

A. giải phóng dân tộc.                                      B. xác lập nền dân chủ tư sản. 

C. thống nhất thị trường dân tộc.                     D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ. 

Câu 24. Lực lượng nào giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc 

địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII)? 

A. giai cấp tư sản và quý tộc mới.                 B. giai cấp tư sản và chủ nô. 

C. giai cấp tư sản.                                          D. giai cấp vô sản. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm): Lựa chọn một cuộc Cách mạng tư sản đã học, hãy nêu kết 

quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng đó? Theo em các cuộc cách mạng tư sản có tác động 

như thế nào đến sự phát triển nhân loại?  

BÀI LÀM 
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